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     UBND TỈNH HOÀ BÌNH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /KH-SGD&ĐT-VP             Hoà Bình, ngày        tháng 02 năm 2020 
 

 

   HOẠCH 

C n  t c v n th   l u tr  n m   20 
 
 

 C                ố  3  H-UBND      22                20            

              H   B       C                               20, 

 S  G           Đ                                                         20, 

     au: 

 I  MỤC Đ CH    U C U 

    M c   ch 

 - N      ố                                                                 

                                        ;                                        

                ậ                                                               

               ậ                                                                    

                ;                                                                   

                                                                             ậ   

 - N                                                                            

                                                                                     

                                   20                                        

                                 

      u c u 

 - C                                                                         

                                              20                   ồ           

                         ;                                                      

                                                                               

                   ợ                

 - H            G     ố                                                 

                                                      ậ                                 

                                          ố                                  20. 

 II  NỘI DUNG 

   Quản lý nhà n ớc về c n  t c v n th   l u tr   
    T                             ậ                      

 - T                                                                        

       ậ                                                          :                 

                                                                  ồ                 

                                                                                   

                                          

 - Cá                                  S ;                             

                C        ố 35 CT-TT        7 9    7     T         C         

                        ậ   ồ                 ồ                 L                

             L                   . 

- T                            N             C                              
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    X                                 ẫ                                

 C                                                                        

          ũ                                                                       

                             ồ : 

 -                                          20. 

-                             ồ                ừ    5               

 - D         ồ                                     

 - Quy                               

 - N                                                              

 - B                       ồ                                      

 - P                 ố    ũ                              ố              

                                                           

    C                         ậ         ồ                  

- C                      k                                           e  

                 ố                                                            

                                                         e                   

T         ố  3    4 TT-BNV    T         ố  4    4 TT-BNV ngày 31/10/2014 

    B  N             ố                                                      

                                         e                       ợ           ; 

- T                                                                         

                                                                   e           

            

- T            ậ         ồ                                           ợ      

 ừ    ố    ợ    C             ồ         ậ                        : S             

                        ;                        ;  ậ   ồ                       

                      ậ                        ;                                      

                                                                              

    C                                     

- S  G           Đ                                                         

                                                                                  

T     ợ            e                                     

 - N                : 

 + Q                       ẫ                                  ; 

+ Bố                                ;           ậ        ồ             

                                    ; 

+ X                                                   ; 

+ T                                                       ; 

+ Đ                                       : C                                

                                 (                e                   ; 

+ T                          ố            ỳ                             

                                   e            

+ V           : S                             (             ỹ    ậ        

            ;                                   ậ   ồ             ố               

                                                                       ồ        

L              ;                                                  ;              

  ậ                                                          ồ                         
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                            ;                            ậ                        

             (        ố       ố                          ;                       

                                                                                    

   N                                                                      

                       ;  

e  T                                                                      

                            ;  ồ                                                  

                                      

 2. Quản lý tài liệu l u tr  cơ quan  nộp tài liệu   u tr  l ch s  t nh. 

 - X                                               

 - C                               ồ              L                        

Q           ố 487 QĐ-UBND       8 4    5     UBND      (trường Cao đẳng 

Sư phạm Hòa Bình, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT 

THPT tỉnh)                                                                             

   ;                          D         ồ                                     

L                      e         ẫ      C         ố 7 5 SNV-VTLT n    

 7 4    5     S  N                   ồ                                       L   

                   e               P      ậ   

- T                                                    

 - C                          ố                                                 

       e            

 3   inh ph  cho hoạt  ộn  v n th   l u tr  

 - C                                ố                                         

      e               Đ    39  L ậ  L                 ẫ      C         ố 

 485 STC-TCHCSN      3        5     S  T             ậ                   

                        

 - Tậ                           ồ                 e  C        ố 35 CT-TTg  

      7 9    7     T         C            C        ố  6 CT-UBND ngày 

   5    9     C                            ;                                   

                                                         ồ                           

                           L         

4. Công t c sơ kết tổn  kết  b o c o thốn  k  về v n th  l u tr  

- C                                                         ố              

                                           e  T         ố  3    8 TT-BNV ngày 

 6 3    8     B  N                                             N           

   ; 

- B               3               K         ố 155/KH-UBND ngày 

 8       7                                       C        ố 35 CT-TTg ngày 

 7 9    7     T         C                     20/11/2020;   

- B                           L ậ  L                                       

              ợ   

 III  T  CH C TH C HIỆN 

    T                                                                    

                                                     ẫ        ố                 

                             ;                                          ố         

cô                                              e  T         ố  3    8 TT-BNV 
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      6 3    8     B  N         Q                         ố                   

   V         S  GD&ĐT            25/12            

 C                               ồ              L                        

Q           ố 487 QĐ-UBND       8 4    5     UBND                         

                        ố  55  H-UBND       8       7     UBND         

          C        ố 35 CT-TT        7 9    7     T         C                 

                ậ   ồ                 ồ                 L                       

      L                       V         S  GD&ĐT            15/11/2020. 

    G    V         S                        S                           

   ;                                                                             

                                      ;       ợ          S  N        e            

   N     ậ         : Đồ       Vũ T   T     H     - Chuyên viên V   

      S ; Đ         :  94 6  69 668; E    : vuhuong@hoabinh.edu.vn 

S  G           Đ                                                  ố          

                                         m 2020              ố     
 

Nơi nhận: 
- S  N     ; 

- GĐ      PGĐ S ; 

- C         CN CM NV S ; 

- C                    ; 

- Website ngành; 

- L  : VT VP (VH05).   

KT  GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Th  H  n   
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PHỤ  ỤC 

Danh m c c c v n bản li n quan  ến c n  t c v n th   l u tr  
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGD&ĐT-VP ngày     /02/2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình) 

 

+ L ậ  L        

+ L ậ             ậ  N         

+ N          ố        4 NĐ-CP      8 4    4     C                     

                  

+ T         ố  9    7 TT-BNV               7     B  N                

                                                                                      

                                  

+ C        3    8 CT-TT          4    8     T         C            

T                              ậ  N                             

+ H      ẫ   ố  69 HD-CTVTLTNN         3          C   V          

L                       ẫ                                     

+ C        ố         CT-UBND       3  5                               

H   B                                                                             

                 

+ T         ố  9      TT-BNV       3 6          B  N                  

                   ồ                                                             

               

+ T                TT-BNV       9             B  N             ẫ  

             ỹ    ậ                                

+ T         ố         TT-BCA ngày 13/4/2012     B  C                

                                                         

+ C        ố  5 CT-TT       3        7              T         C     

                       ợ                                 ậ  N                   

          

+ T         ố  7/2012/TT-BNV                               B  N      

       ẫ                    ậ   ồ                ồ                  L                

+  N          ố       3 NĐ-CP       3       3     C                  

                       ố          L ậ  L        

+ T         ố  4    3 TT-BNV       6 4    3     B  N               

 ẫ                                                                     

+ T         ố  3    4 TT-BNV      3        4              ố         

                                                   L        

+ T         ố  4    4 TT-BNV      3        4     B  N               

               ố                                                              

                      

+ T         ố  6    4 TT-BNV               4     B  N             ẫ  

       ậ                       L                      e            

+ T         ố 33    5 TT-BCA          7    5     B  C              

 ẫ            N          ố 33      NĐ-CP     C           
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+ Q           ố  4    7 QĐ-UBND       4 8    7                     

        Q                                         H   B     

+ Q           ố  934 QĐ-UBND       3                             

                      Q                                                      L       

             H   B     

+ Q           ố 487 QĐ-UBND n     8 4    5                          

H   B                                                                             

                                          L                     

+ C         ố 7 5 SNV-VTLT       7 4    5     S  N             ẫ  

                        ồ                                     L                     

+ C        ố  4 CT-UBND       4 7    5                          H   

B                                                                      ồ             

 ố                                     ừ            4               

+ H      ẫ   ố 8   HD-VTLTNN       6 8    5     C   V          L   

                    ẫ                                      ậ   ồ              

             

+ C         ố  485 STC-TCHCSN      3        5     S  T            

 ậ                                           

+ N          ố 34    6 NĐ-CP       4 5    6     C                      

          ố                            L ậ                                   ậ   

+ T         ố  7    6 TT-BGD&ĐT      3        6     B  G           

Đ       Q                                                                   

        . 

+ N          ố 99    6 NĐ-CP         7    6     C         Q           

                      

+ T         ố 16/2017/TT-BGDĐT         7    7     B  G           

Đ               H      ẫ                                              ố   ợ   

                                                   ậ   

+ C        ố 35 CT-TT        7 9    7     T         C                 

                ậ   ồ                 ồ                                               

                                                                 

+ T         ố  3    8 TT-BNV       6 3    8     B  N         Q   

                      ố                    

+ Q           ố 3    QĐ-UBND      3        6                     

     H   B                                                L            H   B    

                                 3   

+ C        ố 15/CT-TT          5          T         C                 

                                                                         

+ C        ố 21-CT TU               6     B   T         T       H   

B                                                                                

                               ặ    ậ       ố                                    H   B     

+ Q           ố  59  QĐ-UBND               5                     

     H   B             Q                                  ố            ố 

                                                         H   B     
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+ Q           ố  699 QĐ-UBND       4       5                     

     H   B             Q                                                   ên môi 

                                                          H   B     

+ Q           ố  8 QĐ-TT          7    8     T         C            

            ậ                                              ố                        

+ T         ố       9 TT-BNV       4       9     B  N              

Q                                                                                    

                              ố                                                  

                                   

+ T         ố    2019/TT-BNV       4       9     B  N              

Q                                                                                  

         

+ Q           ố 743 QĐ-BGDĐT       7 3    9     B  GD&ĐT         

         C             ồ                                                  

                                             

+ C        ố  6 CT-UBND         5    9     C        UBND              

                                ồ                                                    

             H   B     

+ Q           ố 49 QĐ-UBND               9 UBND                  

                                                                              

                          H   B   . 
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